
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


KHOA SAU ĐẠI HỌC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

Ngành Giải tích  K26
Đơn vị: Khoa Khoa học Tự nhiên

	STT
	Mã số học phần
	Tên học phần
	Số TC
	Lớp HP
	Ngành
	Sĩ số tối đa
	CBGD được phân công
	Mã số CB
	Lịch bận giờ 

trong tuần


	Thời điểm giảng dạy trong học kỳ

(Đánh dấu X)
	Lịch dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tuần 1 đến tuần 8
	Tuần 9 đến tuần 15
	
	

	           Học kỳ II,  Năm học 2019 – 2020

	1
	TN633

	Phương trình vi phân
	3
	
	Giải tích
	12
	Phan Văn Tuộc
	
	
	23/12/2019 – 17/1/2020
	Tự xếp phòng

	2
	TN628
	Tin học ứng dụng - Toán
	2
	
	“
	12
	PGS.TS. Nguyễn Hữu Khánh
	
	
	x
	
	
	Trừ T7

	3
	TN631
	Giải tích thực
	3
	
	“
	12
	TS. Đinh Ngọc Quý
	
	
	x
	
	
	

	4
	TN635
	Giải tích số
	3
	
	“
	12
	TS. Nguyễn Thành Long
	
	
	17/02 – 23/02/2020
	Tự xếp phòng

	5
	TNT603
	Giải tích ngẫu nhiên
	2
	
	“
	12
	TS. Trần Văn Lý
	
	
	x
	
	
	

	6
	TNT619
	Giải tích phức
	3
	
	“
	12
	TS. Trần Ngọc Liên
	
	
	S5, S6 24/02  – 08/03/2020


	Tự xếp phòng

	7
	TN632
	Giải tích hàm nâng cao  
	3
	
	“
	12
	TS. Đinh Ngọc Quý
	
	
	
	x
	
	

	Tổng
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


                                                                                                                                                                                        Ngày 22 tháng 11 năm 2019
             Duyệt của lãnh đạo đơn vị                                Lãnh đạo Bộ môn
                               Người lập biểu

